PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 7
Tuần 23
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	UNIT 7: TRANSPORTATION
Lesson 2 – 3

	Hoạt động 1: (p.57)
· Pronunciation

a. Focus on the /st/ sound
b. Listen to the words and focus on the underlined letters

c. Listen to the /st/ sound. Find and note down three more words with the same sound 

d. Read the words in “c” with the sound note in “a” 

· Practice
a. Practice the conversation. Swap roles and repeat

b. Practice with your own ideas
· Speaking
How do we get to the park?
	HS đọc và viết ngữ pháp vào vở: (in nghiêng)

3. Pronunciation

Lưu ý âm /st/
- Nghe và lưu ý nhấn mạnh ở chữ cái được gạch dưới
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- Nghe và lưu ý cách phát âm /st/. Tìm thêm 3 từ có chứa âm /st/
[image: image2.png]



- Luyện đọc các từ ở phần c

- Luyện đọc đoạn hội thoại, sau đó thay đổi vai và từ để lặp lại

[image: image15.png]the bus/a taxi

the bus/a faxi

five dollars/thirty dollars

The bus — expensive/A taxi — cheap

more frequent — the bus/faster - a taxi



 [image: image3.png]Bill: We can take the train or the subway.
Lucy: How much is fhe subway?
Bill: It's nine dellars. How much is the frain?

Lucy: If's sixteen dollars. The subway isn't as expensive as.
the frain.

Bill: Yes, but the train has bigger chairs. Ifs more
comfortable than the subway.

Lucy: Let's take the rain
Bill: OK.




- Áp dụng từ đã học để hỏi và trả lời với phần còn lại
-  Thực hành với suy nghĩ của bản thân

- Thay phiên nhau đóng vai theo hình ảnh minh họa sau đó hỏi và trả lời theo gợi ý trong bảng
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	Hoạt động 2 (p.58)
· Let’s talk
What are the two kinds of transportaion? Which would you most like to try? Why
· Listening
a. Listen to Matt’s vlog about two types of transportation. Which is better for kids?

b. Listen and tick the adventages for each kind of transportation.

· Reading

a. Look at the opinion paraghrap. Who wrote the paragraph?

b. Read and write True or False

c. Would the Wowscoot be convenient for where you live? Why (not)?[image: image16.jpg]2.5U' DUNG NANG LUQNG TIET KIEM, HIEU QUA
2.1.Lido can sif dung tiét kiém nang lugng

— Viéc sw dung
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Em hdy quan sat Hinh 2.2 va tra l6i cac cdu hoi sau.
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dén viéc khai théc tai Q

nguyén thién nhién Khai théc than \ / Khai thac ddu mé
dé san xudt dién?

Bun nau béng cdi

— St dung chdt

dét d@é san xudt va [ = s :
dun ndu gay anh ; »:‘I
huong nhw thé ndo -

den méi  truong Nha may nhiét dien Bun ndu bang than

song? Hinh 2.2. S4n xudt va st dung nng luigng

Viée khai théc tai nguyén thién nhién dé san xuit ning lugng gop phin giy ra
nhidu téc hai nhu: can kit tai nguyén thién nhién; 6 nhiém moéi truong séng; san
sinh khi thai CO,, g6p phan lam bién dbi khi hau gy 1ii Iut, han han;...Chiing ta can
sir dung tiét kiém nang lugng dé gidm chi phi, bao vé tai nguyén thién nhién déng
thi gop phan bao vé mbi trudng, bio vé sire khoé cho gia dinh va cho cong dong.

2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.




	HS nhìn vào hình và trả lời câu hỏi: 2 phương tiện này là gì? Bạn muốn thử loại nào nhất? Vì sao?

- Lắng nghe vlog của Matt nói về 2 phương tiện  và cho biết cái nào tốt cho trẻ em hơn 

[image: image5.png]1. the One Whesler
2. the Hover Go
3. They're both great for kids,





- Nghe và đánh dấu [image: image6.png]


vào các lợi ích của từng loại phương tiện
[image: image7.png]Advantages One Wheeler
1. Not difficult to ride

2. Canride it in the evening

3. Has a higher speed

4. Better in the city

5. Exciting colors

Hover Go




· Áp dụng làm bài tập Listening sách Workbook trang 42

- Nhìn đoạn văn và cho biết ai đã viết ý kiến trên

[image: image8.png]1. The creator of the Wowscoot
2. A Wowscoot seller
3. The owner of @ Wowscoot




- Đọc ra viết True hoặc False
[image: image9.png]1. Wowscoot is for children.

2. Itis not good for fraveling in the city.
3. Wowscoot doesn't have a map.

4. You won't get lost if you use it.

5! Evarybodyiniiscilyowns o Wewseoot.




· Áp dụng làm bài tập Reading sách Workbook trang 42
- Cho biết ý kiến của bạn rằng Wowscoot có tiện lợi ở nơi bạn sống không? Tại sao (không)?

	Hoạt động 3: (p.59)

· Writing

a. Read about opinion paragraphs. Then, read Tony’s paragraph again and underline the reason he gives
b. Write full sentences using the prompts. Then, number the sentences (1-4) to match them with the parts of an opinion paragraph

· Speaking
a. Discuss the different kinds of transportation and choose one for the kids in your town

b. Choose one of the products above or make up your own. Use your own ideas to fill in the table

· Let’s write

Write a paragraph about why every kid in your town should have this type of transportation 
	HS đọc và viết ngữ pháp vào vở: (in nghiêng)

Writing skill
[image: image10.png]Writing opinion paragraphs
To write a good opinion paragraph, you should:
1. Start with your main opinion:
In my opinion, all the kids in my town need a Hover Go.
2. Give reasons why you like it:
The Hover Go is the fastest and coolest way for kids in my town to fravel.
3. Give evidence to support your reasons:
The Hover Go can travel 30 kilometers per hour. It also has an MP3 player. | can listen to all my favorite songs.
4. Finish by giving your main opinion again:
B Lo o hatetaovar o)




- Viết câu hoàn chỉnh dựa vào gợi ý, sau đó đánh số thứ tự và sắp xếp thành một đoạn văn cho ý kiến

[image: image11.png]A. I/can/ride/it/more/than/12/hours
| can ride it for more than 12 hours.

B. I/think/all/teens/my/school/should/have/Speed Wheel

C. all/my/classmates/need/ Speed Wheel

D. Speed Wheel/reliable/because/it/has/big/battery





- Thị trấn bạn ở sẽ mua 1 loại phương tiện dành riêng cho trẻ em. Bạn hãy thảo luận về sự khác nhau của các phương tiện và chọn ra 1 loại phương tiện cho trẻ em
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- Chọn 1 trong các phương tiện trên hoặc ở ngoài và điền ý kiến của bạn và bảng
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- Viết đoạn văn khoảng 60-80 cho biết tại sao mỗi trẻ em ở nơi bạn ở cần phải có 1 cái như vậy

[image: image14.png]The paragraph follows the model above.  #rér#r
The paragraph has a clear opinion. Lot

| can understand the paragraph. et
{Underline anything you don't understand.)






